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ABSTRACT

Silicon is recently well-known as a beneficial nutritional element for growth and 
development in many crop plants, particularly in tolerance and resistance to biotic 
and abiotic stress. This study was conducted to investigate the effectiveness of CaSiO3 
and MgSiO3 on growth, yield and anthracnose on chilli fruits with an experimental 
layout of a randomised complete block design with three replications, including 
two factors: silicon compounds (CaSiO3, MgSiO3) and spraying concentrations 
(0, 100, 200 mg/L). The results showed that plant height, chlorophyll index, fresh 
and dry weights increased significantly in the treatments with silicon compounds in 
comparison to those of the control. The chlorophyll index, when sprayed with MgSiO3, 
was higher than that of CaSiO3. CaSiO3 supplementation had a higher dry weight than 
that of MgSiO3. The highest capsaicin content at two harvesting times in the 200 mg/L 
treatment was 300,9 µg/KLK. When spraying with MgSiO3 at 200 mg/L the production 
reached the highest of 13,3 tons/ha. The treatments with silicon supplements resulted 
in lower rate of anthracnose infection compared to the control. CaSiO3 showed a 
better efficiency in reducing anthracnose incidence on chilli fruits before and after 
harvesting with the rates of 29.4% and 34.6%, respectively.

TÓM TẮT

Silic ngày nay được biết đến như là một nguyên tố dinh dưỡng có lợi cho sự sinh 
trưởng và phát triển của nhiều loại cây trồng, đặc biệt là trong sự chịu đựng và 
kháng lại các yếu tố bất lợi sinh học và phi sinh học. Nghiên cứu này được thực hiện 
nhằm khảo sát hiệu quả của silic lên sinh trưởng, năng suất và bệnh thán thư trên ớt 
chỉ thiên với 2 nhân tố là hợp chất silic (CaSiO3; MgSiO3) và nồng độ phun (0; 100; 
200 mg/L) được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Kết 
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quả cho thấy chiều cao cây, chỉ số diệp lục tố của lá, khối lượng tươi và khối lượng 
khô đều tăng đáng kể khi được xử lý hợp chất silic so với đối chứng. Trong đó xử lý 
MgSiO3 cho chỉ số diệp lục tố cao hơn so với CaSiO3. Khối lượng khô của trái khi 
phun CaSiO3 cao hơn so với phun MgSiO3. Hàm lượng Capsaicin qua 2 lần thu hoạch 
cao nhất ở nghiệm thức xử lý 200 mg/L là 300,9 µg/KLK. Năng suất khi phun MgSiO3 
200 mg/L đạt cao nhất 13,3 tấn/ha. Các nghiệm thức có xử lý hợp chất silic có tỷ lệ 
bệnh thán thư thấp hơn so với đối chứng. CaSiO3 cho hiệu quả kháng bệnh tốt hơn, 
với tỷ lệ bệnh giảm 29,4% trước thu hoạch và 34,6% sau thu hoạch.

Từ khóa: Ớt chỉ thiên, 
capsaicin, năng suất, 
bệnh thán thư, calicum 
silicate, magiesium 
silicate.

1. Giới thiệu 

Cây ớt (Capsicum spp.) một trong những loại 
cây trồng quan trọng của họ Cà (Solanaceae) là 
nông sản được tiêu dùng phổ biến trên thế giới. 
Người ta ngày càng chú ý hơn đến việc sản xuất ớt 
vì nó có lợi cho sức khỏe, giàu vitamin E và C, tiền 
vitamin A, chất xơ, capsaicin và các hợp chất hoạt 
tính sinh học khác (Baenas et al., 2019). Nhu cầu 
tiêu thụ ngày càng tăng, tuy nhiên diện tích canh 
tác hiện nay đang có xu hướng giảm, biến đổi khí 
hậu là mối đe doạ lớn đến sản xuất nông nghiệp, 
không những làm hạn chế khả năng sinh trưởng, 
phát triển mà còn tạo điều kiện cho nấm bệnh trên 
ớt phát triển làm giảm năng suất và chất lượng ớt. 
Silic trước đây không được xem là nguyên tố thiết 
yếu cần thiết cho cây trồng, nhưng gần đây, Silic 
đã được sử dụng trên nhiều đối tượng cây trồng 
và cho thấy có tác dụng giúp tăng năng suất, chất 
lượng quả và giúp cây tăng khả năng kháng bệnh 
(Hodson et al., 2005). Silic hòa tan có thể tăng 
cường khả năng chống lại tác nhân gây bệnh bằng 
cách tương tác với một số hợp chất chính của hệ 
thống tín hiệu phòng vệ ở thực vật (Rodrigues et 
al., 2004). Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ 
sung silic ở mức vừa phải, thường trong khoảng 
từ 50 đến 200 mg/L, giúp tăng cường khả năng 
chống hạn, chống mặn và cải thiện chất lượng cây 
trồng (Rizwan et al., 2019). Calci là một thành 
phần quan trọng của thành tế bào và màng tế bào, 
giúp duy trì cấu trúc và chức năng bình thường 
của tế bào và làm giảm hoặc làm chậm quá trình 
tổn thương màng tế bào (Hocking et al., 2016). 
Bên cạnh đó, Calci (Ca2+) còn là một thành phần 
trong mạng lưới các chất truyền tín hiệu thứ cấp 
có vai trò giúp thực vật thích ứng với môi trường 
stress (Tuteja and Mahajan, 2007). Magie (Mg2+) 
là thành phần cơ bản của sắc tố diệp lục (Chl) 
trong phức hợp bắt sáng của lục lạp và do đó, 

tham gia vào quá trình đồng hóa CO2 trong quang 
hợp (Cakmak and Yazici, 2010). Tầm quan trọng 
của nó trải dài trên một phổ rộng về sinh lý thực 
vật, tham gia vào quá trình quang hợp, chuyển 
hóa chất dinh dưỡng, độ ổn định của màng tế bào, 
hoạt hóa enzyme và đáng chú ý là khả năng giúp 
phục hồi ở thực vật trước nhiều yếu tố bất lợi của 
môi trường sống (Tian et al., 2021). Nghiên cứu 
được thực hiện để khảo sát hiệu quả của calcium 
silicate, magnesium silicate lên sinh trưởng, năng 
suất và bệnh thán thư trên ớt. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được thực hiện tại xã Tân Thới, 
huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ và phòng 
thí nghiệm Sinh hóa, Trường Nông Nghiệp, Trường 
Đại Học Cần Thơ, với các vật liệu là giống ớt chỉ 
thiên, CaSiO3, MgSiO3. Thời vụ: Đông Xuân gieo 
hạt vào tháng 11 và thu hoạch vào tháng 3. Lô đất 
được lên liếp cao 25-30 cm. Hạt được gieo vào 
bầu đất làm bằng lá chuối. Khi cây có từ 4-5 lá 
thật, chọn những cây phát triển tốt có thể tiến hành 
đem ra trồng. Khoảng cách trồng: cây cách cây 30 
cm, hàng cách hàng 50 cm. Chăm sóc: tưới nước, 
bón phân: phân chuồng và supe lân được sử dụng 
làm phân bón lót, với lượng bón lần lượt khoảng 
200 kg phân chuồng và 10-15 kg supe lân cho diện 
tích 1000 m². Toàn bộ phân chuồng và supe lân 
cùng với 2-3 kg urê được bón lót sâu theo rãnh 
trước khi trồng nhằm cung cấp dinh dưỡng nền 
cho cây ớt. Bón thúc được chia làm hai lần: Lần 1: 
Khi cây bắt đầu phân cành, bón 4-5 kg urê kết hợp 
với 4 - 5 kg K₂SO₄, đồng thời tiến hành vun gốc 
và làm cỏ để thúc đẩy sự phát triển của cây. Lần 
2: Khi cây ra hoa rộ và quả non, bón 3 - 4 kg đạm 
(urê) cùng với 4-5 kg kali. 

Bố trí thí nghiệm: theo kiểu khối hoàn toàn 
ngẫu nhiên với 2 nhân tố. Nhân tố 1: CaSiO3 và 
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MgSiO3. Nhân tố 2: nồng độ phun 0 (đối chứng); 
100; 200 mg/L (2L/9 cây). Tổng cộng có 6 nghiệm 
thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, tạo thành 
18 đơn vị thí nghiệm với mỗi đơn vị trồng khoảng 
70 cây, mỗi đơn vị 20 m2 bao gồm lối đi để chăm 
sóc và lấy mẫu. Xử lý hoá chất bằng cách phun 
đều cho mỗi nghiệm thức sau 50 ngày trồng (cây 
sinh trưởng mạnh mẽ và bắt đầu ra hoa) và tiếp 
tục phun bổ sung sau 110 ngày sau trồng (Duy trì 
sức khỏe cây cho các đợt thu kế tiếp vì bệnh có 
thể phát triển mạnh sau thu hoạch đầu, ảnh hưởng 
tiêu cực đến năng suất và chất lượng của các đợt 
thu tiếp theo).

Các chỉ tiêu theo dõi:

Chiều cao cây, chỉ số diệp lục tố (SPAD): vào 
40 ngày, 60 ngày, 120 ngày sau khi trồng. Đo từ 
mặt đất dọc theo thân chính đến đỉnh sinh trưởng 
cao nhất của cây. Sử dụng máy SPAD-502 để đo 
SPAD 3 lá trên cùng có kích thước tương đương 
nhau, đánh dấu cố định.

* Thời gian thu hoạch: Tiến hành thu quả 14 
ngày/1 lần thu vào ngày 107 sau trồng; và ngày 
121 sau trồng. 

Khối lượng tươi (KLT), khối lượng khô 

(KLK): 14 ngày/1 lần thu. Mỗi nghiệm thức chọn 
5 quả tương đương nhau đại diện và ghi nhận khối 
lượng bằng cân phân tích, sau đó sấy ở nhiệt độ 60oC 
đến khi khối lượng không đổi để xác định KLK.

Hàm lượng capsaicin: Hàm lượng capsaicin 
tổng trong trái được tính dựa vào sự tương quan 
giữa độ hấp thu và nồng độ capsaicin chuẩn 
(Mandal et al., 1998). Nhóm phenolic trong 
capsaicin khử acid phosphomolybdic thành acid 
molypden. Thành phần thu được có màu xanh lam 
và được đo ở bước sóng 650 nm. Cường độ màu tỷ 
lệ thuận với nồng độ capsaicin.

Số trái, năng suất tổng và năng suất quy đổi 
(14 ngày/lần thu): Đếm tất cả số trái có trên cây. 
Cân toàn bộ trái đã thu hoạch trên cây (g/cây), tính 
ra năng suất quy đổi (tấn/ha) = năng suất trung 
bình x số cây/ha. 

Bệnh trước thu hoạch: Bệnh gây hại trên cả 
trái non lẫn trái chín, đốm tròn lõm vào trong, trên 
vết bệnh thường có các vòng đồng tâm làm quả 
thối và rụng sớm (Hình 1). Theo dõi từ cây con 
đến thời kỳ thu hoạch ghi nhận số lượng trái bệnh. 
Tỷ lệ bệnh (%) = Tổng số trái bị bệnh/Tổng số trái 
trên cây x 100.

Hình 1. Biểu hiện bệnh thán thư trước thu hoạch trên ớt: (A) Trái bệnh trên cây; 
(B) Quả bị thối rụng sớm ở trái non lẫn trái chín; (C) Vết bệnh lõm xuống có các vòng đồng tâm

Bệnh trong quá trình bảo quản: Bảo quản ớt 
sau thu hoạch ở điều kiện thường và theo dõi trong 
vòng 14 ngày và ghi nhận số lượng trái bệnh. Đếm 
số trái bị bệnh, tính tỷ lệ % số trái bị bệnh. Tỷ lệ 
bệnh (%) = Tổng số trái bị bệnh/ Tổng số trái theo 
dõi x 100. 

Xử lý số liệu: Dữ liệu sơ cấp được thu thập 
từ các kết quả thí nghiệm là kết quả trung bình của 
3 lần lặp lại được tính bằng phần mềm Microsoft 

Excel 2010. Thống kê kết quả và đánh giá sự 
khác biệt giữa các nghiệm thức bằng phần mềm  
SPSS 22.0.

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Chiều cao cây, chỉ số diệp lục tố

Qua Bảng 3.1 cho thấy 40 ngày khi chưa xử 
lý hợp chất silic chiều cao cây và chỉ số diệp lục tố 
(SPAD) ở các nghiệm thức không có sự khác biệt. 
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Sau 60 nồng độ 0 mg/L có chiều cao thấp nhất là 
37,3 cm. Sau 120 ngày tác động độc lập của nồng 
độ có sự khác biệt ý nghĩa ở mức 1% chiều cao 
cây cao nhất ở nồng độ 200 mg/L 86,5 cm tăng 
68,9% so với ngày 60, nồng độ 0 mg/L luôn cho 
chiều cao cây thấp nhất 43 cm tăng 15,3%. Chỉ số 
SPAD sau 60 ngày có sự khác biệt ở mức ý nghĩa 
1% về hợp chất và nồng độ MgSiO3 (58,1) cho chỉ 
SPAD cao hơn so với CaSiO3 (56,3) và nồng độ 
0 mg/L (53,9) có chỉ số SPAD thấp nhất. Sau 120 
ngày MgSiO3 luôn có chỉ số diệp lục tố cao hơn 
(62,2) tăng 7,1% so với thời điểm trước, xét về 
nồng độ 100 mg/L (62,8) tăng 7,4% và 200 mg/L 
(63,7) tăng 7,4 so với 0 mg/L (54,3) chỉ tăng 0,7%. 

Đối với cây trồng chiều cao cây chủ yếu là 
do di truyền của giống, bên cạnh đó cũng chịu ảnh 
hưởng bởi yếu tố ngoại cảnh. Khi tăng liều lượng 
CaSiO3 và MgSiO3 chiều cao cây có sự vượt trội 
hơn. Ở nồng độ thấp cây phát triển kém, còi cọc 
hơn dù có sự chăm sóc tương đương nhau. Diệp 
lục đóng vai trò là “nhà máy năng lượng” của thực 
vật, chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng 
trong quá trình quang hợp. Magie là thành phần 
chính trong nhà máy này, nếu không có nó, quá 
trình tổng hợp diệp lục bị cản trở đáng kể (Ali et 
al., 2024). Hình 2 cho thấy màu sắc lá đậm dần 
từ nồng độ phun 0 mg/L đến 200 mg/L. Màu lá ở 
nghiệm thức xử lý MgSiO3 đậm hơn CaSiO3.

Bảng 3.1. Chiều cao cây và chỉ số diệp lục tố ở thời điểm 40, 60 và 120 ngày sau khi trồng

Chiều cao cây (cm) Chỉ số diệp lục tố

Nhân tố
Thời gian (ngày)

40 60 120 40 60 120

A. Hoá chất
CaSiO3

MgSiO3

30,7
29,9

45,7
45,6

65,6
68,0

52,2
52,7

56,3b

58,1a

58,3b

62,2a

B. Nồng độ (mg/L)
0 

100 
200

30,4
30,4
30,2

37,3b

48,6a

51,2a

43,0c

70,9b

86,5a

52,7
51,9
52,8

53,9b

58,5a

59,3a

54,3b

62,2a

63,7a

F(A)
F(B)
F(AxB)

ns
ns
ns

ns
**
ns

ns
**
**

ns
ns
ns

**
**
ns

*
**
ns

CV(%) 4,7 5,2 6,1 1,4 2,2 5,2
Ghi chú: trong cùng một cột, các giá trị có cùng mẫu tự không khác biệt qua phép thử Duncan; **và*: 
khác biệt có ý nghĩa ở mức 1% và 5%; ns: không khác biệt.

Hình 2. Màu sắc lá ở 120 ngày sau khi trồng (A): CaSiO3; (B): MgSiO3
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3.2. Khối lượng tươi, khối lượng khô 

Kết quả Bảng 3.2 cho thấy ở lần thu hoạch 
đầu tiên có sự khác biệt ý nghĩa ở mức 1% ở 
nghiệm thức xử lý MgSiO3 có KLT 17,8 g/5 trái 
cao hơn CaSiO3 16,3 g/5 trái và đối chứng có KLT 
thấp nhất. Ở lần thu hoạch thứ 2 có sự khác biệt 
ý nghĩa về và nồng độ ở mức 1% nghiệm thức 
xử lý 0 mg/L luôn có KLT thấp nhất 13,5 g/5 trái 
giảm 4,3% so với lần thu hoạch trước trong khi 
các nghiệm thức còn lại đều có xu hướng ổn định 
thậm chí tăng. Kết quả ở lần thu đầu tiên về nồng 
độ 0 mg/L cho KLK thấp nhất 3,9 g/5 trái. Ở lần 
thu hoạch thứ hai kết quả cho thấy KLK ở nghiệm 
thức xử lý CaSiO3 (4,8 g/5 trái) cao hơn nghiệm 
thức xử lý MgSiO3 (4,6 g/5 trái), KLK cao ở nồng 
độ 100 mg/L (5 g/5 trái tăng 6,4%) và 200 mg/L 
(5,2 g/5 trái tăng 10,6%), 0 mg/L luôn có KLK 

nhất 3,9 g/5 trái. 

Qua 2 lần thu hoạch khối lượng tươi tăng 
khi được xử lý CaSiO3 và MgSiO3 ở nồng độ (100 
mg/L; 200 mg/L). Silic đóng vai trò quan trọng 
trong việc cải thiện cấu trúc tế bào của quả, giúp 
quả cứng hơn, từ đó tăng khối lượng tươi. Calci 
đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện cấu 
trúc tế bào của quả, giúp quả cứng hơn. Trong điều 
kiện thiếu Mg, quá trình quang hợp và tổng hợp 
protein bị giảm, dẫn đến rối loạn chức năng và 
cấu trúc bình thường của tế bào, mô và cơ quan 
thực vật (Marschner, 2012). Bên cạnh đó khi bổ 
sung CaSiO3 và MgSiO3 thì khối lượng khô cao 
hơn nghiệm thức không bổ sung, từ đó cây có thể 
duy trì nhịp độ phát triển, tuy nhiên CaSiO3 cho 
kết quả rõ ràng nhất.

Bảng 3.2. Khối lượng tươi (g/5 trái) và khối lượng khô (g/5 trái) ở 2 lần thu

 

Khối lượng tươi (KLT) Khối lượng khô (KLK)

Lần thu

1 2 1 2
A. Hoá chất

CaSiO3 16,3b 16,7 4,5 4,8a

MgSiO3 17,8a 17,6 4,4 4,6b

B. Nồng độ (mg/L)
0 14,1b 13,5b 3,9b 3,9b

100 18,3a 18,5a 4,7a 5,0a

200 18,7a 19,4a 4,7a 5,2a

F(A) ** ns ns *

F(B) ** ** ** **

F(AxB) ns ns ns ns

CV(%) 5,5 6,2 5,7 3,1
Ghi chú: trong cùng một cột, các giá trị có cùng mẫu tự không khác biệt qua phép thử Duncan; **và*: 
khác biệt có ý nghĩa ở mức 1% và 5%; ns: không khác biệt.

3.3. Hàm lượng Capsaicin

Qua Bảng 3.3 thu hoạch lần 1 ghi nhận có 
sự khác biệt ý nghĩa ở mức 1% về nồng độ, hợp 
chất silic và có sự tương tác giữa nồng độ và 2 
hợp chất khác biệt ở mức ý nghĩa 5%. Điều này 
cho thấy CaSiO3 và MgSiO3 ảnh hưởng theo nồng 
độ xử lý và ngược lại. Ở nghiệm thức không xử lý 
hàm lượng Capsaicin thấp hơn so với hàm lượng 
capsaicin ở các nghiệm thức còn lại. Thu hoạch 
lần 2 ghi nhận được sự khác biệt về nồng độ ở mức 

ý nghĩa 1%, nồng độ tác động độc lập và không 
làm ảnh hưởng đến hàm lượng capsaicin khi hoá 
chất thay đổi. Trong đó nghiệm thức có nồng độ 
200mg/L cho hàm lượng capsaicin cao nhất là 
300,9 µg/KLK so với các nghiệm thức còn lại và 
thấp nhất ở nồng độ 0 mg/L 170,1 µg/KLK.

Khảo sát về chỉ số diệp lục tố cho thấy MgSiO3 
đã làm tăng chỉ số diệp lục tố khi cây được xử lý 
nó, giúp tăng cường khả năng quang hợp có thể 
gián tiếp làm tăng hàm lượng capsaicin trong quả 
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ớt bằng cách cung cấp thêm năng lượng và nguyên 
liệu cho quá trình tổng hợp (Zheng et al., 2015). 
Trong điều kiện sinh lý ổn định và ít stress tiêu cực, 
cây có thể dành năng lượng để tăng cường tổng hợp 
các chất thứ cấp, trong đó có capsaicin-một loại 
alkaloid thuộc nhóm chất bảo vệ thực vật. Nghiên 
cứu của Fawe et al. (1998), đã chỉ ra rằng silic kích 
hoạt PAL (Phenylalanine Ammonia-Lyase) và tăng 
cường tích lũy các hợp chất phenolic, điều này gián 

tiếp hỗ trợ việc tổng hợp các chất phòng vệ như 
capsaicin trong một số cây trồng. Qua giới thiệu 
và kết quả thí nghiệm cho thấy CaSiO3 và MgSiO3 
không đóng vai trò là tác nhân duy nhất trong việc 
làm tăng hàm lượng capsaicin trong ớt nhưng cũng 
có thể thấy cả hai đã có tác động đến quá trình sinh 
lý bên trong quả ớt làm cho các tế bào này có khả 
năng tổng hợp capsicin nhiều hơn so với các tế bào 
quả bình thường.

Bảng 3.3. Hàm lượng capsaicin (µg/KLK) ở 2 lần thu

Nhân tố

Hàm lượng capsaicin

Lần thu

1 2
A. Hoá chất

CaSiO3 212,7a 253,9
MgSiO3 147,0b 215,2

B. Nồng độ (mg/L)
0 118,4b 170,1b

100 188,0a 232,7ab

200 233,3a 300,9a

F(A) ** ns

F(B) ** **

F(AxB) * ns

CV(%) 16,3 17,3
Ghi chú: trong cùng một cột, các giá trị có cùng mẫu tự không khác biệt qua phép thử Duncan; **và*: 
khác biệt có ý nghĩa ở mức 1% và 5%; ns: không khác biệt

3.4. Năng suất

Nồng độ 0 mg/L năng suất thấp nhất 110,1g 
khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Năng 
suất tiếp tục được duy trì qua lần thu hoạch 
thứ hai ở nghiệm thức có xử lý MgSiO3 luôn là 
nghiệm thức có năng suất cao nhất 161 g tăng 
15,5%, ở nghiệm thức xử lý nồng độ 200 mg/L 
năng suất đạt cao nhất 198,8 g tăng 34,3% so 
với đợt trước 0 mg/L luôn có năng suất thấp nhất 
102,8% giảm 6,6%. Năng suất quy đổi có kết quả 
tương đối giống nhau. Nghiệm thức được xử lý 
MgSiO3 luôn có năng suất cao nhất qua 2 lần thu 
hoạch. Nồng độ 100 mg/L; 200 mg/L ở lần thu 
đầu tiên có sự tương đồng với nhau về năng suất 
quy đổi nhưng ở lần thu hoạch thứ 2 nồng độ 
200 mg/L có năng suất cao nhất 13,3 tấn/ha, 0 
mg/L luôn có nồng độ thấp nhất qua 2 lần thu lần 
lượt (7,3 tấn/ha; 6,9 tấn/ha) và thậm chí có xu  
hướng giảm.

Việc xử lý Magie hợp lý có thể thúc đẩy sự 
phát triển của thực vật, tăng hiệu quả quang hợp 
(Tian et al., 2021), cải thiện năng suất và chất lượng 
cây trồng (Orlovius and Mchoul, 2015). Cung cấp 
Magie một cách khoa học và hiệu quả không chỉ có 
lợi cho quá trình chuyển hóa N mà còn có tác động 
đáng kể đến việc cải thiện năng suất và chất lượng 
cây trồng. Điều này đã được báo cáo ở cam quýt 
(Tang et al., 2012), khoai tây (Orlovius and Mchoul, 
2015) và các loại cây trồng khác. Cây được cung 
cấp đủ silic giúp cho việc tạo chất diệp lục tố thuận 
lợi nâng cao hiệu quả quang hợp ánh sáng, tăng khả 
năng sử dụng P và N, silic là nguyên tố dinh dưỡng 
hữu ích cho hầu hết các loại thực vật. Khi khả năng 
sinh trưởng tăng cũng kéo theo năng suất ớt tăng. 
Nghiên cứu của Reyes-Pérez et al. (2023) cho thấy, 
việc bổ sung 10 g silic/cây trong điều kiện nhà kính 
đã giúp cây ớt tăng chiều cao thêm 12 cm và đạt 
năng suất 24,6 tấn/ha so với đối chứng.
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Bảng 3.4. Số trái (trái/cây); năng suất tổng (g); năng suất quy đổi (tấn/ha) sau 2 lần thu

Nhân tố

Số trái (trái/cây) Năng suất tổng (g) Năng suất quy đổi
(tấn/ha)

Lần thu

1 2 1 2 1 2
A. Hoá chất

CaSiO3 38,7 44,0 125,9b 146,2b 8,4b 9,7b

MgSiO3 38,3 44,2 139,4a 161,0a 9,3a 10,7a

B. Nồng độ (mg/L)
0 38,9 38,1c 110,1b 102,8c 7,3b 6,9c

100 37,8 42,6b 139,8a 159,2b 9,3a 10,6b

200 38,8 51,6a 148,0a 198,8a 9,9a 13,3a

F(A) ns ns * * * *

F(B) ns ** ** ** ** **

F(AxB) ns * ns ns ns ns

CV(%) 4,7 3,8 7,8 7,9 7,8 7,9
Ghi chú: trong cùng một cột, các giá trị có cùng mẫu tự không khác biệt qua phép thử Duncan; **và*: 
khác biệt có ý nghĩa ở mức 1% và 5%; ns: không khác biệt

3.5. Tỷ lệ trái nhiễm bệnh thán thư

Tỷ lệ bệnh thán thư trên trái trước thu hoạch 
cao hơn ở nghiệm thức xử lý MgSiO3 34,7%. 
Nghiệm thức xử lý ở nồng độ 0 mg/L luôn cao 
nhất, khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. Ở lần thu hoạch 
thứ 2 CaSiO3 29,4% giảm 5,2% luôn cho tỷ lệ 
bệnh thấp hơn MgSiO3 33,7% giảm 2,9% so với 

lần thu hoạch trước. Có sự khác biệt về nồng độ ở 
mức 1% nồng độ 200 mg/L có tỷ lệ bệnh thấp nhất 
20,2% giảm 11% so với lần thu đầu tiên. Bên cạnh 
đó sự tương tác giữa 2 hợp chất và nồng độ là có 
ý nghĩa ở mức 5%, để tối ưu hiệu quả kiểm soát 
bệnh cần sử dụng CaSiO3 ở nồng độ 200 mg/L 
(Bảng 3.5).

Bảng 3.5. Tỷ lệ bệnh (%) trên trái ở 2 lần thu hoạch

Nhân tố

Tỷ lệ bệnh trước thu hoạch (%) Tỷ lệ bệnh sau 14 ngày bảo quản (%)

Lần thu

1 2 1 2
A. Hoá chất

CaSiO3 31,0b 29,4b 30,6b 34,6b

MgSiO3 34,7a 33,7a 38,4a 45,9a

B. Nồng độ (mg/L)
0 48,8a 47,6a 55,3a 63,3a

100 27,1b 26,9b 27,0b 31,8b

200 22,7b 20,2b 21,2c 25,5b

F(A) * * ** **

F(B) ** ** ** **

F(AxB) ns * ** *

CV(%) 10,3 12,7 7,1 6,3
Ghi chú: trong cùng một cột, các giá trị có cùng mẫu tự không khác biệt qua phép thử Duncan; **và*: 
khác biệt có ý nghĩa ở mức 1% và 5%; ns: không khác biệt
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Tỷ lệ bệnh ở nghiệm thức có xử lý CaSiO3 
(30,6%) thấp hơn so với nghiệm thức xử lý MgSiO3 
(38,4%). Ở nồng độ 0 mg/L tỷ lệ bệnh cao nhất 
(55,3%) so với các nghiệm thức còn lại, nghiệm 
thức xử lý nồng độ 200 mg/L có tỷ lệ bệnh thấp 
nhất (21,2%) chỉ tiêu bệnh sau thu hoạch đều có 
sự tương tác giữa hợp chất silic với nồng độ, điều 
này cho thấy hợp chất sử dụng ảnh hưởng theo 
nồng độ xử lý và ngược lại. Ở lần thu hoạch thứ 
2 tỷ lệ bệnh ở mọi nghiệm thức đều có xu hướng 
tăng, tuy nhiên ở nghiệm thức xử lý CaSiO3 tỷ lệ 
bệnh 34,6 tăng 13,1% thấp hơn ở nghiệm thức xử 
lý MgSiO3 45,9 tăng 19,5%. Nồng độ 0 mg/L có tỷ 
lệ bệnh cao nhất 63,3% tăng 14,5% 

Ở lần thu đầu tiên thời tiết thay đổi bất ngờ 
do mưa đầu mùa làm tỷ lệ bệnh trước thu hoạch 
tăng cao tuy nhiên ở nghiệm thức nghiệm thức có 
xử lý hợp chất silic tỷ lệ bệnh thấp hơn so với đối 
chứng, kết quả này hoàn toàn trùng khớp với thực 
tế tuy không kháng bệnh 100% nhưng qua kết quả 
cho thấy ở các nghiệm thức có phun CaSiO3 tỷ 
lệ bệnh tăng chậm hơn. Bằng chứng gần đây silic 

cải thiện các đặc tính cơ học và sinh lý của cây 
trồng và giúp cây vượt qua nhiều loại stress phi 
sinh học và sinh học (Richmond et al., 2003) silic 
sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong việc tăng cường 
khả năng chống chịu bệnh tật của thực vật bằng 
cách kích thích biểu hiện các phản ứng phòng vệ 
tự nhiên. Magie đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình quang hợp, do là thành phần trung tâm của 
phân tử chlorophyll, từ đó gián tiếp hỗ trợ khả 
năng kiểm soát bệnh trước thu hoạch. Tuy nhiên, 
để tăng cường sức đề kháng một cách hiệu quả 
và bền vững, việc sử dụng CaSiO₃ nên được ưu 
tiên, do hợp chất này có khả năng củng cố cấu trúc 
thành tế bào và tạo hàng rào cơ học chống lại sự 
xâm nhập của tác nhân gây bệnh. Nghiên cứu của 
Belanger et al. (2003) đã chứng minh rằng việc xử 
lý bằng CaSiO₃ giúp tăng cường khả năng kháng 
bệnh phấn trắng ở lúa mì bằng cách ngăn chặn sự 
xâm nhập của nấm vào tế bào biểu bì. Qua Hình 3 
có thể thấy được xử lý CaSiO3 số trái bệnh trước 
thu hoạch thấp hơn so với MgSiO3. Số trái bệnh ở 
nghiệm thức 0 mg/L cao hơn so với các nghiệm 
thức còn lại. 

Hình 3. Số trái bệnh trong tổng số trái thu hoạch ở nghiệm thức trước thu hoạch 
ở lần thu hoạch đầu tiên

Từ kết quả có thể kết luận rằng CaSiO3 và 
MgSiO3 ảnh hưởng đến việc hạn chế bệnh sau 
thu hoạch, xử lý CaSiO3 tỷ lệ bệnh thấp so với 
nghiệm thức còn lại. Sự khác biệt này là do vai 
trò quan trọng của silic và calcium trong quá trình 
sinh trưởng và phát triển của cây trồng, gia tăng 
khả năng tự bảo vệ của thực vật, giúp thực vật 

chống chịu lại những tác động bất lợi của các sinh 
vật gây hại, nấm bệnh tấn công... (Mali and Aery, 
2008). Số trái bệnh sau 14 ngày bảo quản theo 
dõi mỗi lần lặp lại 10 trái và trái bệnh nằm trong 
vùng khoanh đỏ ở Hình 4 có thể thấy rằng khi 
xử lý CaSiO3 ở nồng độ 200 mg/L có tỷ lệ bệnh  
thấp nhất.
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Sức chịu đựng tốt hơn của cây đối với sự xâm 
nhập của nấm bệnh có thể cũng nhờ vào sự tích lũy 
Si trong lớp tế bào biểu bì. Tăng calci ở thực vật 
đã được chứng minh là làm tăng khả năng kháng 
các vi khuẩn gây bệnh thực vật làm tổn hại mô 
thực vật (Perombelon and Kelman, 1980). Calci 
tham gia vào việc tạo ra các con đường truyền tín 
hiệu và tính toàn vẹn của màng và thành tế bào 
(Datnoff et al., 2007). Nó cũng tăng cường tính 
toàn vẹn về mặt cấu trúc của thành tế bào và màng. 
Do đó, việc điều chỉnh dinh dưỡng khoáng chất 
có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh 
(Datnoff et al., 2007). 

4. Kết luận và kiến nghị

4.1 Kết luận

Xử lý hợp chất CaSiO3 và MgSiO3 ở nồng độ 
100 mg/L; 200 mg/L tăng đáng kể chiều cao cây, 
chỉ số diệp lục tố (SPAD), năng suất và giảm tỉ lệ 
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bệnh thán thư trên ớt. Hàm lượng capsaicin cao 
nhất khi được xử lý ở nồng độ 200 mg/L. 

Kết quả cho thấy MgSiO₃ có hiệu quả rõ rệt 
trong việc tăng chỉ số diệp lục tố (SPAD) và nâng 
cao năng suất, còn CaSiO₃ lại giúp giảm đáng kể 
tỷ lệ bệnh trước và sau thu hoạch.

Việc bổ sung silic thông qua các hợp chất như 
CaSiO₃ và MgSiO₃ không chỉ giúp cây phát triển 
khỏe mạnh mà còn nâng cao một số phẩm chất ớt, 
thể hiện qua sự gia tăng hàm lượng capsaicin và 
năng suất thu hoạch; giảm bệnh thán thư trên trái 
lợi nhuận tăng 10-20% nhờ giảm tổn thất trước và 
sau thu hoạch. Bên cạnh đó, Silic không độc, không 
gây tồn dư hóa học, thân thiện với môi trường.

4.2 Kiến nghị

Tiến hành khảo sát thực địa ở các đồng ruộng 
khác nhau và các vụ mùa khác để xem xét sự ảnh hưởng. 

Hình 4. Số trái bệnh (trong vùng khoanh đỏ) sau 14 ngày bảo quản ở nhiệt độ phòng ở lần 
thu hoạch đầu tiên của nghiệm thức đối chứng (A); (B) CaSiO3 100 mg/L; (C) CaSiO3 200 mg/L; 

(D) MgSiO3 100 mg/L; (E) MgSiO3 200 mg/L.
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